TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Bản án số: 21/2022/HS-PT

Ngày 15/4/2022

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 11 Tôn Đức Thắng, Huế) xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 143/2021/TLPT-HS ngày 14 tháng 12 năm 2021 đối với các bị cáo Phạm Ngọc C; do có kháng của các bị cáo Phạm Ngọc C đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 243/2021/HS-ST ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bị cáo có kháng cáo:

Phạm Ngọc C (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 09/8/1965 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Tổ 4 (Số 3/27/69 Lê Ngô C), phường Thủy X, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa (học vấn): 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc L và bà Nguyễn Thị G; vợ: Nguyễn Thị T; con: Có 05 con, lớn nhất sinh năm 1989 và nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 13/11/2019, bị Công an phường Thủy X, thành phố H, tỉnh Thừa thiên Huế xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc với số tiền 1.500.000 đồng (Quyết định số /QĐ-XPVPHC).

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/5/2021 đến ngày 31/8/2021 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng Bảo lĩnh; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án này có bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, Bản án không bị kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Cháu Trần Thị Như H (sinh ngày 03/8/2009) vào làm phục vụ quán bún của vợ chồng Phạm Ngọc C - Nguyễn Thị T ở địa chỉ 76 Lê Ngô C, phường Thủy X, thành phố H từ cuối tháng 4/2021. Khoảng 10 giờ ngày 02/5/2021, sau khi phụ giúp ở quán bún xong, cháu H đi bộ về nhà trọ của mình tại 14 Lê Ngô C thì gặp Phạm Ngọc C chạy xe mô tô 75F1-310.41 đang đi về hướng đàn Nam G, C nói cháu H lên xe để chở về nên cháu H đồng ý. Trên đường đi, C rủ cháu H đi ngủ với C thì sẽ cho 1.000.000 đồng nên cháu H đồng ý. C chở cháu H về phòng trọ rồi quay xe về quán bún để đua đồ đạc về nhà. Sau đó, C chạy xe đến nhà trọ chở cháu H đến nhà nghỉ Minh D tại địa chỉ số 19 Thiên T, phường An T, thành phố H để quan hệ tình dục. C thuê phòng số 2 của nhà nghỉ rồi cùng cháu H đi vào phòng và đóng cửa lại. C và cháu H ngồi xuống giường, C một tay ôm hông cháu H, một tay kéo áo cháu H lên rồi hôn và sở vào ngực cháu H. Thấy cháu H khóc và không đồng ý nên C dừng lại, mở cửa ra trả tiền phòng và chở cháu H về. Sau đó, cháu H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Quá trình điều tra, cháu H khai C đã cởi quần của C và quần áo của cháu H, C đã đưa dương vật cho cháu H cầm rồi đưa vào âm hộ của cháu H để quan hệ nhưng cháu H không đồng ý nên đã đẩy ra, khóc và cào vào tay C thì C mới dừng lại và đi về nhung C không thừa nhận.

Ngày 02/5/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã có Quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành giám định tổn thương tình dục đối với cháu Trần Thị Như H.

* Tại Bản kết luận giám định pháp y đối với trẻ em hoặc nghi bị xâm hại tình dục số 163-21/TDTE ngày 10/5/2021, Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận:

“1. Dấu hiệu chính:

- Âm hộ phía ngoài chân màng trinh ở vị trí 8 giờ đến 10 giờ niêm mạc bị tổn thương bong tróc;

- Màng trinh không phát hiện rách cũ và mới;

- Các bộ phận khác trên cơ thể không phát hiện tổn thương tại thời điểm giám định;

- Kết quả cận lâm sàng: Không thấy hình ảnh tinh trùng trên tiêu bản.

2. Kết luận:

- Bộ phận sinh dục ngoài có tổn thương nông mới vùng niêm mạc âm hộ vùng ngoài màng trinh;

- Tình trạng màng trinh: Không phát hiện rách cũ và mới, lỗ trinh rộng;

- Kết luận khác: Tổn thương vùng niêm mạc âm hộ vùng ngoài màng trinh do vật tày tác động, có tuổi trong vòng 12 giờ. Không thấy hình ảnh tinh trùng trên tiêu bản”.

Ngày 02/5/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã có Quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành giám định tình dục đối với Phạm Ngọc C.

* Tại Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 164-21/TD ngày 10/5/2021, Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận:

“1. Bộ phận sinh dục phát triển bình thường, không phát hiện tổn thương;

2. Trên cơ thể: Mặt trước cẳng tay trái có 03 vết xung huyết đỏ da nằm dọc phù hợp với vật tác động là vật tày có cạnh tác động theo chiều hướng sau ra trước và trên xuống dưới”.

Ngày 06/5/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã có Quyết định trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành giám định dấu vết sinh vật trên các mẫu thu được.

* Tại Bản kết luận giám định số 229/GĐ ngày 17/5/2021, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận:

“1. Trên 02 chiếc ra giường bằng vải có hoa văn ghi thu do bà Nguyễn Thị Phương L giao nộp gửi giám định không phát hiện dấu vết tinh dịch và không tìm thấy xác tinh trùng người;

2. Trên chiếc áo thun màu đen, bị rách tà áo ở hai bên ghi thu do bị hại Trần Thị Như H giao nộp gửi giám định không phát hiện dấu vết tinh dịch và không tìm thấy các tinh trùng người;

3. Trên chiếc áo khoác len có sọc trắng hồng, dài tay ghi thu do bị hại Trần Thị Như H giao nộp gửi giám định không phát hiện dấu vết tinh dịch và không tìm thấy xác tinh trùng người;

4. Trên chiếc quần lót màu hồng ghi thu do bị hại Trần Thị Như H giao nộp gửi giám định không phát hiện dấu vết tinh dịch và không tìm thấy xác tinh trùng người;

5. Trên chiếc quần jean ghi thu do bị hại Trần Thị Như H giao nộp gửi giám định không phát hiện dấu vết tinh dịch và không tìm thấy xác tinh trùng người;

6. Trên 02 que tăm bông thấm dịch âm đạo ghi thu của bị hại Trần Thị Như H gửi giám định không phát hiện dấu vết tinh dịch và không tìm thấy xác tinh trùng người;

7. Chất dịch ghi thu trong âm đạo của bị hại Trần Thị Như H được đựng trong hai ống nghiệm gửi giám định không phát hiện dấu vết tinh dịch và không tìm thấy xác tinh trùng người”.

* Vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng:

- 01 áo thun màu đen kích thước 53 x 40 cm;

- 01 áo khoác len cỏ sọc trắng hồng, dài tay kích thước 60 x 40 cm;

- 01 quần lót màu hồng kích thước 24 x 23 cm;

- 01 quần jean màu đen kích thước 26 x 42 cm;

- 01 áo sơ mi tay ngắn bằng vải màu đen kích thước 70 x 60 cm;

- 01 quần dài bằng vải kaki màu nâu size 32;

- 01 quần đùi bằng vải, sọc đen trắng kích thước 40 x 30 cm;

- 03 ra giường bằng vải, trong đó có 02 cái có hoa văn kích thước 1,4 x 2 m;

- 02 vỏ gối;

- 01 chiếc xe mô tô màu vàng đen, nhãn hiệu Honda Wave RSX biển kiểm soát 75F1-310.41 (đã qua sử dụng).

Ngày 01/6/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX biển kiểm soát 75F1-310.41 cho chủ sở hữu là anh Phạm Ngọc L.

* Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại số tiền 10.000.000 đồng. Cháu H đã nhận tiền và không có yêu cầu gì thêm.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 243/2021/HS-ST ngày 29 tháng 10 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc C phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 142; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 15; Điều 54 và Điều 57 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt bị cáo Phạm Ngọc C 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng được trừ thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/5/2021 đến ngày 31/8/2021. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 09/11/2021 bị cáo Phạm Ngọc C có đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Ngọc C giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có quan điểm: Đơn kháng cáo của bị cáo có đầy đủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và nằm trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ. Đối với trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tiền án, tiền sự; không có tình tiết tăng nặng và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ; gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do đó Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm C khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 06 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về nội dung vụ án: Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 02/5/2021, sau khi rủ rê, dụ dỗ và được cháu Trần Thị Như H (sinh ngày 03/8/2009) đồng ý quan hệ tình dục với mình, Phạm Ngọc C đã chở cháu H đến nhà nghỉ Minh D ở địa chỉ số 19 Thiên T, phường An T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi thuê và vào phòng số 2, bị cáo đã có hành vi hôn, sở ngực cháu H; khi bị cáo đưa dương vật vào âm hộ của cháu H để quan hệ tình dục thì cháu H không đồng ý và phản kháng nên bị cáo đã dừng lại và không tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu của mình với cháu H.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc C xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Bị cáo Phạm Ngọc C là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, xét bị cáo tuổi cao, là lao động chính trong gia đình; không có tiền án, tiền sự; không có tình tiết tăng nặng và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ; khi phạm tội bị cáo đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác nhưng chưa thực hiện hành vi giao cấu; bị cáo đã bồi thường thiệt hại đầy đủ và thường xuyên quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của bị hại; gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đây là tình tiết mới tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử mặc dù đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo nhưng xử phạt bị cáo 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù là có phần nặng. Do đó cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo; sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại phiên tòa.

[3] Án phí hình sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí theo luật định.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm C khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Tuyên xử :

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc C, sửa Bản án sơ thẩm.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 142; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 15; Điều 54 và Điều 57 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Phạm Ngọc C 03 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” nhưng được trừ thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/5/2021 đến ngày 31/8/2021. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phạm Ngọc C không phải chịu.

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

